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1 Đỗ Thị Lành
Giáo viên trường 

THCS Hải Quang

Giáo viên 

THCS Hạng II
V.07.04.31 4 5,02 25 01/03/2023 01/03/2025 5 5,36 26 01/03/2026 01/03/2026

2 Nguyễn Thị Hiền
Giáo viên trường 

THCS Hải Quang

Giáo viên 

THCS Hạng II 

cũ

V.07.04.11 3 3 01/01/2023 4 3,33 01/01/2026

3 Vũ Thị Hồng Nga
Giáo viên trường 

THCS Hải Quang

Giáo viên 

THCS Hạng 

III

V.07.04.32 9 4,98 01/03/2023 5 01/03/2026

4 Lương Trung Luyến
Giáo viên trường 

THCS Hải Quang

Giáo viên 

THCS Hạng II
V.07.04.31 5 5,36 26 01/03/2023 27 01/03/2026

UBND XÃ HẢI QUANG

BIỂU MẪU 01

Danh sách 

Đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý 1 năm 2026

 TRƯỜNG THCS HẢI QUANG

Ghi 

chú
Họ và tên

Chức vụ, đơn 

vị công tác 

hiện nay

TT

Ngạch/ CDNN hiện giữ Lương hiện hưởng Đề nghị nâng bậc lương, phụ cấp TNVK



Trần Thị Huyền

Hải Quang, ngày 15 tháng 02 năm 2026

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


